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1 Võ Hoài An 07/09/1988
TDP 8 - phường Bắc Hồng - 
thị xã Hồng Lĩnh - tỉnh Hà 

Tĩnh

TDP 8 - phường Bắc Hồng - 
thị xã Hồng Lĩnh - tỉnh Hà 

Tĩnh
042188002251 09/11/2024 Bộ Công An DSĐH 1232/HT-CCHND 28/09/2016

2 Nguyễn Thị Ánh 25/10/1978
Thôn Thượng Ấm - xã 

Thượng Ấm - huyện Sơn 
Dương - tỉnh Tuyên Quang

Thôn Thượng Ấm - xã 
Thượng Ấm - huyện Sơn 

Dương - tỉnh Tuyên Quang
008178002546 24/04/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 325/TQ-CCHND 22/12/2015

3 Nguyễn Thị Ánh 28/04/1995
P2204 chung cư CC BMM - 
phường Phúc La - quận Hà 

Đông - TP Hà Nội

P2204 chung cư CC BMM - 
phường Phúc La - quận Hà 

Đông - TP Hà Nội
036195014192 28/02/2022 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 07944/CCHND-SYT-HNO 06/04/2022

4 Phạm Thị Bình 10/10/1986
Thôn Nha - xã Chấn Hưng - 

huyện Vĩnh Tường - tỉnh 
Vĩnh Phúc

Thôn Nha - xã Chấn Hưng - 
huyện Vĩnh Tường - tỉnh 

Vĩnh Phúc
026186006617 25/06/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTC 001186/CCHND-SYT-VP 09/05/2022

5 Đinh Ngọc Châm 04/10/1970
Khu 3 - xã Vạn Xuân - 

huyện Tam Nông - tỉnh Phú 
Thọ

Khu 3 - xã Vạn Xuân - huyện 
Tam Nông - tỉnh Phú Thọ

025070015500 10/10/2023 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 466/CCHND-SYT-PT 25/11/2021

6 Nguyễn Thị Chinh 12/12/1989
Số 30/99/24A Lâm Văn Bền 
- phường Tân Kiểng - quận 7 

- TP Hồ Chí Minh

Ấp khu 3 - xã Thạnh Phú - 
huyện Mỹ Xuyên - tỉnh Sóc 

Trăng
087189001677 25/04/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 1257/CCHN-D-SYT-HCM 01/11/2017

7 Nguyễn Tiến Công 26/08/1992
Thôn 3 - xã Thành Thịnh - 
huyện Trấn Yên - tỉnh Yên 

Bái

Thôn 2 - xã Thành Thịnh - 
huyện Trấn Yên - tỉnh Yên Bái

015092011224 10/01/2025 Bộ Công An DSTH 0369/YB-CCHND 13/04/2015

8 Lê Quốc Cương 01/12/1989
Thôn Bái Dương - xã Tuy 
Lộc - thành phố Yên Bái - 

tỉnh Yên Bái

Thôn Bái Dương - xã Tuy 
Lộc - thành phố Yên Bái - 

tỉnh Yên Bái
015089012082 23/08/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 0190/YB-CCHND 25/12/2013

9 Nguyễn Thị Đào 15/04/1995

5C12 - ngách 2 - ngõ 1 - tổ 
dân phố số 9 - tập thể Học 

viện Quân Y - phường Phúc 
La - quận Hà Đông - TP Hà 

Nội

5C12 - ngách 2 - ngõ 1 - tổ 
dân phố số 9 - tập thể Học 

viện Quân Y - phường Phúc 
La - quận Hà Đông - TP Hà 

Nội

001195029169 09/05/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 07895/CCHND-SYT-HNO 17/03/2022

10 Lê Xuân Diệu 06/12/1997
Thôn 12 - xã Lộc Thành -  
huyện Bảo Lâm - tỉnh Lâm 

Đồng

Thôn 12 - xã Lộc Thành -  
huyện Bảo Lâm - tỉnh Lâm 

Đồng
068097013103 23/11/2022 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCĐ 6423/CCHN-D-SYT-BD 23/09/2022

11 Vương Văn Đoàn 23/11/1985
Thôn An Mô - xã Lê Lợi - 
thành phố Chí Linh - tỉnh 

Hải Dương

Thôn An Mô - xã Lê Lợi - 
thành phố Chí Linh - tỉnh Hải 

Dương
030085010351 16/09/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 0247/HD-CCHND 25/11/2013

12 Thái Quốc Đông 10/12/1983
Ấp Nguyễn Văn Thới - xã 
Thạnh Lộc - huyện Giồng 
Riềng - tỉnh Kiên Giang

Ấp Nguyễn Văn Thới - xã 
Thạnh Lộc - huyện Giồng 
Riềng - tỉnh Kiên Giang

092083003657 04/08/2022 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 1648/CCHN-D-SYT-KG 07/01/2022
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13 Bùi Minh Đức 28/12/1987
Tổ 13 -  phường Quan Hoa - 
quận  Cầu Giấy - TP. Hà Nôi

Tổ 13 - phường Quan Hoa - 
quận  Cầu Giấy - TP. Hà Nôi

013643782 31/07/2013 Công An TP Hà Nội DSĐH 09698/HNO-CCHND 08/03/2017

14 Ngô Đặng Thuỳ Dương 20/06/1998
Số 10 Nguyễn Trãi - tổ 4 - 
phường Sông Bờ - thị xã 

Ayun Pa - tỉnh Gia Lai

10 Nguyễn Trãi - tổ 4 - 
phường Sông Bờ - thị xã 

Ayun Pa - tỉnh Gia Lai
064198002172 19/05/2023 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCĐ 890/CCHN-D-SYT-GL 15/03/2022

15 Đào Phương Giang 12/08/1985
Tổ 5 - phường Vĩnh Hưng - 

quận Hoàng Mai - TP Hà Nội
Tổ 5 - phường Vĩnh Hưng - 

quận Hoàng Mai - TP Hà Nội
031185004533 17/08/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 09300/HNO-CCHND 28/08/2017

16 Nguyễn Hương Giang 06/05/1993
Tổ 7 - thị trấn Yên Thế - 

huyện Lục Yên - tỉnh Yên 
Bái

Tổ 7 - thị trấn Yên Thế - 
huyện Lục Yên - tỉnh Yên Bái

015193001049 07/04/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCĐ 125/CCHN-D-SYT-LCH 26/04/2019

17 Nguyễn Hồng Hải 22/12/1984
Thôn 5 - thị trấn Đak Đoa - 

huyện Đak Đoa - tỉnh Gia Lai
Thôn 5 - thị trấn Đak Đoa - 

huyện Đak Đoa - tỉnh Gia Lai
064084001027 24/12/2024 Bộ Công An DSTH 000359/GL-CCHND 26/05/2014

18 Ma Thị Thu Hằng 20/10/1985
Chung cư sinh viên Minh 

Phương - thành phố Việt Trì - 
 tỉnh Phú Thọ

Khu 3 - xã Đan Thượng - 
huyện Hạ Hoà - tỉnh Phú Thọ

025185012844 13/08/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 00194/CCHND-SYT-VP 03/06/2021

19 Trần Thị Hằng 19/01/1994
TDP số 4 Miêu Nha - 

phường Tây Mỗ - quận Nam 
Từ Liêm - TP Hà Nội

TDP số 2 Miêu Nha - phường 
Tây Mỗ - quận Nam Từ Liêm 

- TP Hà Nội
001194005618 07/05/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 02707/CCHND-SYT-HNO 23/08/2018

20 Kiều Thị Hậu 11/04/1989
Phòng 1408 HH2C Linh 

Đàm - phường Hoàng Liệt - 
quận Hoàng Mai - TP Hà Nội

Phòng 1408 HH2C Linh Đàm 
- phường Hoàng Liệt - quận 

Hoàng Mai - TP Hà Nội
001189026389 23/07/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 07046/CCHND-SYT-HNO 29/07/2021

21 Phan Thị Hiển 01/08/1989
Khu Hùng Quan - xã Hùng 

Xuyên - huyện Đoan Hùng - 
tỉnh Phú Thọ

Khu Hùng Quan - xã Hùng 
Xuyên - huyện Đoan Hùng - 

tỉnh Phú Thọ
025189009724 25/06/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 443/PT-CCHND 16/12/2013

22 Lâm Thị Hoa 24/03/1993
TDP Bảo Ninh - xã Hợp 

Châu - huyện Tam Đảo - tỉnh 
Vĩnh Phúc

TDP Bảo Ninh - xã Hợp Châu 
- huyện Tam Đảo - tỉnh Vĩnh 

Phúc
026193003648 27/08/2024 Bộ Công An DSĐH 0176/CCHND-SYT-VP 28/07/2020

23 Ngô Thị Hoa 03/10/1996
260 Hàn Thuyên - thị trấn 
Thứa - huyện Lương Tài - 

tỉnh Bắc Ninh 

Thôn Bùi - thị trấn Thứa - 
huyện Lương Tài - tỉnh Bắc 

Ninh 
027196006941 09/08/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCĐ 2086/CCHN-D-SYT-BN 09/10/2020

24 Vũ Văn Hoàng 15/08/1992
538 Tôn Đản - phường Hòa 
Phát - quận Cẩm Lệ - thành 

phố Đà Nẵng 

Xóm 7 - xã Quỳnh Hưng - 
huyện Quỳnh Lưu - tỉnh Nghệ 

An 
040092036984 13/07/2024 Bộ Công An DSĐH 0135/CCHN-D-SYT-ĐNA 29/09/2017

25 Lê Thị Huế 02/07/1997
Thôn Trung Hoà - xã Trung 
Hoà - huyện Yên Mỹ - tỉnh 

Hưng Yên

Thôn Trung Hoà - xã Trung 
Hoà - huyện Yên Mỹ - tỉnh 

Hưng Yên
033197001169 29/09/2022 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCĐ 2648/CCHN-D-SYT-HY 08/04/2022

26 Nguyễn Thị Huệ 02/10/1976
Thôn Thanh Oai - xã Hữu 

Hoà - huyện Thanh Trì - TP 
Hà Nội

Thôn Thanh Oai - xã Hữu 
Hoà - huyện Thanh Trì - TP 

Hà Nội
034176012196 25/04/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 04040/HNO-CCHND 10/11/2014
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27 Văn Minh Hùng 01/07/1993
41 Huỳnh Tấn Phát - phường 
Hoà Cường Bắc - quận Hải 

Châu - TP Đà Nẵng

41 Huỳnh Tấn Phát - phường 
Hoà Cường Bắc - quận Hải 

Châu - TP Đà Nẵng
048093000260 31/03/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 1634/CCHN-D-SYT-ĐNA 17/03/2022

28 Nguyễn Mai Hương 30/04/1995
Tổ 65 - phường An Khê - 
quận Thanh Khê - TP Đà 

Nẵng

Tổ 65 - phường An Khê - 
quận Thanh Khê - TP Đà 

Nẵng
048195007173 02/04/2022 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 1073/CCHN-D-SYT-ĐNA 05/10/2020

29 Nguyễn Thị Hương 11/09/1990
Thôn Yên Hoà - xã Bồ Lý - 
huyện Tam Đảo - tỉnh Vĩnh 

Phúc

Thôn Yên Hoà - xã Bồ Lý - 
huyện Tam Đảo - tỉnh Vĩnh 

Phúc
026190007028 20/04/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTC 00423/CCHND-SYT-VP 02/07/2018

30 Phạm Bích Hường 09/11/1969
Tổ 7 - phường Đức Xuân - 
thành phố Bắc Kạn - tỉnh 

Bắc Kạn

Tổ 7 - phường Đức Xuân - 
thành phố Bắc Kạn - tỉnh Bắc 

Kạn
006169002163 24/06/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 162/BK-CCHND 09/06/2015

31 Hồ Thị Huyền 15/12/1987
56 đường 66 - phường Thảo 
Điền - thành phố Thủ Đức - 

thành phố Hồ Chí Minh

56 đường 66 - phường Thảo 
Điền - thành phố Thủ Đức - 

thành phố Hồ Chí Minh
034187002845 21/12/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 05784/HNO-CCHND 31/08/2015

32 Lưu Thị Thu Huyền 30/01/1992
Thôn Khê Ngoại 3 - xã Văn 
Khê - huyện Mê Linh - TP 

Hà Nội

Thôn Khê Ngoại 3 - xã Văn 
Khê - huyện Mê Linh - TP Hà 

Nội
001192028863 01/05/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 07877/CCHND-SYT-HNO 14/03/2022

33 Ngô Thị Minh Huyền 24/12/1988

Số 19 - ngách 19 - ngõ 217 - 
đường Trần Phú - tổ 2 - 

phường Văn Quán - quận Hà 
Đông - TP. Hà Nội

Số 19 - ngách 19 - ngõ 217 - 
đường Trần Phú - tổ 2 - 

phường Văn Quán - quận Hà 
Đông - TP. Hà Nội

001188017675 01/05/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 06901/CCHND-SYT-HNO 01/07/2021

34 Nguyễn Thu Huyền 28/10/1988
TDP Số 9 - phường Phúc 

Diễn - quận Bắc Từ Liêm - 
thành phố Hà Nội

TDP Số 9 - phường Phúc 
Diễn - quận Bắc Từ Liêm - 

thành phố Hà Nội
001188010995 22/11/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 08077/CCHND-SYT-HNO 09/05/2022

35 Trần Thị Huyền 11/06/1986
TDP Dục Tú - thị trấn Tân 

Phong - huyện Quảng 
Xương - tỉnh Thanh Hoá

TDP Dục Tú - thị trấn Tân 
Phong - huyện Quảng Xương - 

 tỉnh Thanh Hoá
038186005223 05/07/2022 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 07891/CCHND-SYT-HNO 14/03/2022

36 Nguyễn Lam 05/08/1981
Thôn Núi - xã Quất Lưu - 
huyện Bình Xuyên - tỉnh 

Vĩnh Phúc

Thôn Núi - xã Quất Lưu - 
huyện Bình Xuyên - tỉnh Vĩnh 

Phúc
026081001720 10/05/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 0266/CCHND-SYT-VP 16/12/2021

37 Tòng Thị Lan 08/08/1989
Bản Nà Khương - xã Mường 

Kim - huyện Than Uyên - 
tỉnh Lai Châu

Bản Nà Khương - xã Mường 
Kim - huyện Than Uyên - tỉnh 

Lai Châu
012189000674 25/04/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 437/CCHN-D-SYT-LCH 21/06/2022

38 Trần Thị Ngọc Lan 28/02/1981
Tổ 1 - phường Diên Hồng - 
thành phố Pleiku - tỉnh Gia 

Lai

Tổ 1 - phường Diên Hồng - 
thành phố Pleiku - tỉnh Gia Lai

064181004595 03/06/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 000693/GL-CCHND 17/06/2015

39 Phạm Thị Tuyết Lê 04/08/1992
Thôn Cây Đa - xã Thượng 
Ấm - huyện Sơn Dương - 

tỉnh Tuyên Quang

Thôn Cây Đa - xã Thượng 
Ấm - huyện Sơn Dương - tỉnh 

Tuyên Quang
008192003066 02/11/2022 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 338/TQ-CCHND 16/02/2016

40 Nguyễn Hà Mai Liên 05/01/1999
Thôn Cao Lãm - xã Cao Sơn 
Tiến - huyện Ứng Hoà - TP 

Hà Nội

Thôn Cao Lãm - xã Cao Sơn 
Tiến - huyện Ứng Hoà - TP 

Hà Nội
001199006992 04/10/2023 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCĐ 08261/CCHND-SYT-HNO 17/06/2022
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41 Nguyễn Thị Kim Liên 28/05/1984
Số 105 - thôn An Thành - xã 
Quang Kim - huyện Bát Xát - 

 tỉnh Lào Cai

Số 105 - thôn An Thành - xã 
Quang Kim - huyện Bát Xát - 

tỉnh Lào Cai
025184006308 04/06/2024 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 138/LCA-CCHND 19/05/2014

42 Nguyễn Thị Thuý Liễu 27/03/1991
Thôn Làng Cúng - xã Đạo 

Đức - huyện Vị Xuyên - tỉnh 
Hà Giang

Thôn Làng Cúng - xã Đạo 
Đức - huyện Vị Xuyên - tỉnh 

Hà Giang
002191001255 23/04/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCĐ 000258/CCHN-D-SYT-HAG 13/01/2020

43 Đặng Thị Mai Loan 18/08/1988
Thôn Bắc Cả - xã Đa Lộc - 
huyện Ân Thi - tỉnh Hưng 

Yên

Thôn Cát Dương - xã Tống 
Phan - huyện Phù Cừ - tỉnh 

Hưng Yên
033188005733 07/05/2024 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCĐ 616/CCHN-D-SYT-HY 18/09/2020

44 Nguyễn Thị Loan 16/09/1994
Thôn Thanh Cù - xã Ngọc 
Thanh - huyện Kim Động - 

tỉnh Hưng Yên

Thôn Thanh Cù - xã Ngọc 
Thanh - huyện Kim Động - 

tỉnh Hưng Yên
034194011487 09/05/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCĐ 1442/CCHN-D-SYT-HY 25/08/2017

45 Nguyễn Thị Loan 25/04/1993
Phường Tân Hoà - thành phố 

Hoà Bình - tỉnh Hoà Bình
Phường Tân Hoà - thành phố 

Hoà Bình - tỉnh Hoà Bình
017193001226 10/04/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 0605/CCHN-D-SYT-HB 08/07/2021

46 Nguyễn Hữu Luân 11/06/1985
Thôn Ân Thi 1 - xã Hồng 

Quang - huyện Ân Thi - tỉnh 
Hưng Yên

Thôn Ân Thi 1 - xã Hồng 
Quang - huyện Ân Thi - tỉnh 

Hưng Yên
033085006793 16/12/2019 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 379/HY-CCHND 29/04/2014

47 Nguyễn Thị Lương 26/03/1986

 CH A1-802 OCT1 KĐTM 
CN-XĐ - phường Cổ Nhuế 2 
- quận Bắc Từ Liêm - thành 

phố Hà Nội

 CH A1-802 OCT1 KĐTM 
CN-XĐ - phường Cổ Nhuế 2 - 

 quận Bắc Từ Liêm - thành 
phố Hà Nội

034186004527 10/10/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 08932/CCHND-SYT-HNO 29/12/2022

48 Quàng  Thị Mai 05/10/1982
Bản Hồng Khoong - xã 

Thanh An - huyện Điện Biên 
- tỉnh Điện Biên

Bản Hồng Khoong - xã Thanh 
An - huyện Điện Biên - tỉnh 

Điện Biên
011182002598 28/04/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 458/CCHN-D-SYT-ĐB 20/01/2022

49 Mã Thị Măng 15/04/1960
Thôn Trung Tâm - xã Kháng 
Nhật - huyện Sơn Dương - 

tỉnh Tuyên Quang

Thôn Trung Tâm - xã Kháng 
Nhật - huyện Sơn Dương - 

tỉnh Tuyên Quang
008160004909 24/06/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 1042/CCHN-D-SYT-TQ 25/11/2021

50 Trần Thị Phương Năng 16/07/1987
Ấp 3A - xã Vị Tân - TP Vị 

Thanh - tỉnh Hậu Giang
Ấp 3A - xã Vị Tân - TP Vị 

Thanh - tỉnh Hậu Giang
093187007538 05/10/2022 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 1069/CCHN-D-SYT-BD 08/02/2023

51 Bùi Thuý Nga 20/11/2000
Khu 1 - thị trấn Hạ Hoà - 

huyện Hạ Hoà - tỉnh Phú Thọ
Khu 1 - thị trấn Hạ Hoà - 

huyện Hạ Hoà - tỉnh Phú Thọ
025300001709 22/04/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCĐ

52 Lương Thị Nga 20/10/1987
Khu Đông Tiến - xã Vân Du 

- huyện Đoan Hùng - tỉnh 
Phú Thọ

Khu Đông Tiến - xã Vân Du - 
huyện Đoan Hùng - tỉnh Phú 

Thọ
025187010694 09/05/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 1374/PT-CCHND 31/12/2016

53 Nguyễn Thị Bích Nga 06/04/1989
Thôn Lạnh - xã Cảm Nhân - 
huyện Yên Bình -  tỉnh Yên 

Bái 

Thôn 6 Tiền Phong - xã Xuân 
Long - huyện Yên Bình - tỉnh 

Yên Bái 
015189007546 11/08/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCĐ 268/CCHN-D-SYT-YB 22/01/2020

54 Trần Thị Bích Ngân 18/08/1992
Tổ 01 - ấp Mỹ An 2 - xã Mỹ 
Hoà Hưng - TP Long Xuyên 

- tỉnh An Giang

Tổ 01 - ấp Mỹ An 2 - xã Mỹ 
Hoà Hưng - TP Long Xuyên - 

tỉnh An Giang
089192009816 13/08/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 2028/AG-CCHND 06/05/2016



Số TT Họ - tên đệm Tên Ngày sinh Chỗ ở hiện nay Hộ khẩu thường trú CMND/CCCD Ngày cấp Nơi cấp
Văn bằng 

chuyên môn
CCHN Ngày cấp

55 Đỗ Mỹ Ngọc 12/08/1995
Khu 7 - xã Minh Lương - 

huyện Đoan Hùng - tỉnh Phú 
Thọ

Khu 7 - xã Minh Lương - 
huyện Đoan Hùng - tỉnh Phú 

Thọ
025195008990 25/06/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 2003/CCHN-D-SYT-HY 28/01/2019

56 Trần Thị Nguyệt 25/04/1981
Số nhà 80 - xã Liên Châu - 
huyện Yên Lạc - tỉnh Vĩnh 

Phúc

 Xã Liên Châu - huyện Yên 
Lạc - tỉnh Vĩnh Phúc

026181006612 29/04/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 001226/CCHND-SYT-VP 14/06/2022

57 Phương Thị Quỳnh Như 20/02/1996
Thôn Tân Định - xã Tân An - 
 huyện Đak Pơ - tỉnh Gia Lai

Thôn Tân Định - xã Tân An - 
huyện Đak Pơ - tỉnh Gia Lai

064196005604 14/06/2023 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 5534/CCHN-D-SYT-BD 26/05/2020

58 Bùi Thị Nhung 29/07/1996
Thôn Yên Xuân - xã Thanh 

Ngọc - huyện Thanh Chương 
- tỉnh Nghệ An

Thôn Yên Xuân - xã Thanh 
Ngọc - huyện Thanh Chương - 

 tỉnh Nghệ An
040196029687 07/04/2023 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCĐ 2953-21/CCHN-D-SYT-NA 07/07/2021

59 Lê Thị Nhung 27/08/1979

P308/S3 K.N ở BC TTLL - 
phường Cổ Nhuế 1 - quận 

Bắc Từ Liêm - thành phố Hà 
Nội

P308/S3 K.N ở BC TTLL - 
phường Cổ Nhuế 1 - quận 

Bắc Từ Liêm - thành phố Hà 
Nội

038179013790 13/04/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 07449/CCHND-SYT-HNO 06/12/2021

60 Nguyễn Thị Trang Nhung 20/02/1989
Thôn Đông Thịnh - xã Sơn 
Đông - huyện Lập Thạch - 

tỉnh Vĩnh Phúc

Thôn Đông Thịnh - xã Sơn 
Đông - huyện Lập Thạch - 

tỉnh Vĩnh Phúc
026189010354 09/05/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 29/VP-CCHND 02/08/2013

61 Trần Minh Phú 12/08/1998
Bản Tiên Sơn - xã Chiềng 

Khương - huyện Sông Mã - 
tỉnh Sơn La

Bản Tiên Sơn - xã Chiềng 
Khương - huyện Sông Mã - 

tỉnh Sơn La
014098004821 22/12/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCĐ 1867/CCHN-D-SYT-SL 11/01/2022

62 Nguyễn Thị Phương 06/10/1972
Phường Nam Hồng - thị xã 
Hồng Lĩnh - tỉnh Hà Tĩnh

Phường Nam Hồng - thị xã 
Hồng Lĩnh - tỉnh Hà Tĩnh

042172003217 30/09/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 124/HT-CCHND 12/10/2016

63 Phan Văn Quang 04/12/1980
Bản Hua Mường - xã Sốp 

Cộp - huyện Sốp Cộp - tỉnh 
Sơn La

Làng Hạ - xã Hoàng Diệu - 
huyện Chương Mỹ - TP Hà 

Nội
001080002183 14/04/2022 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 674/SL-CCHND 01/12/2014

64 Dương Thị Quyên 21/05/1990
Thôn Cam Lâm - xã Minh 
Quang - huyện Tam Đảo - 

tỉnh Vĩnh Phúc

Thôn Cam Lâm - xã Minh 
Quang - huyện Tam Đảo - 

tỉnh Vĩnh Phúc
026190003951 25/04/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 001209/CCHND-SYT-VP 24/05/2022

65 Ngô Huyền Quyên 31/12/1991

Số 8 - ngõ 36 - phố Phương 
Liệt - phường Phương Liệt - 
quận Thanh Xuân - TP Hà 

Nội

Số 8 - ngõ 36 - phố Phương 
Liệt - phường Phương Liệt - 

quận Thanh Xuân - TP Hà Nội
033191000133 04/05/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 04546/CCHND-SYT-HNO 31/01/2020

66 Bùi Văn Quyền 15/08/1986
Xóm Lâm Lưu - xã Phú 

Cường - huyện Tân Lạc - 
tỉnh Hoà Bình

Xóm Lâm Lưu - xã Phú 
Cường - huyện Tân Lạc - tỉnh 

Hoà Bình
017086000936 16/04/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 0755/CCHN-D-SYT-HB 10/05/2024

67 Nguyễn Văn Quỳnh 02/03/1984
Thôn Phù Xá - xã Văn Môn - 
 huyện Yên Phong - tỉnh Bắc 

Ninh

Thôn Phù Xá - xã Văn Môn - 
huyện Yên Phong - tỉnh Bắc 

Ninh
027084009635 20/06/2024 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 2212/CCHN-D-SYT-BN 09/08/2021

68 Đoàn Mạnh Sỹ 20/12/1979

Số nhà 14 - tổ dân phố Đại 
Cát 1 - phường Liên Mạc - 
quận Bắc Từ Liêm - thành 

phố Hà Nội 

Số nhà 14 - tổ dân phố Đại 
Cát 1 - phường Liên Mạc - 
quận Bắc Từ Liêm - thành 

phố Hà Nội 

001079009471 15/04/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 08082/CCHND-SYT-HNO 09/05/2022



Số TT Họ - tên đệm Tên Ngày sinh Chỗ ở hiện nay Hộ khẩu thường trú CMND/CCCD Ngày cấp Nơi cấp
Văn bằng 

chuyên môn
CCHN Ngày cấp

69 Võ Văn Thắng 20/07/1996
Thôn Văn Yên - xã Ia Yok - 
huyện Ia Grai - tỉnh Gia Lai

Thôn Văn Yên - xã Ia Yok - 
huyện Ia Grai - tỉnh Gia Lai

064096000711 31/03/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTC 376/CCHN-D-SYT-GL 13/03/2019

70 Hoàng Thị Thảo 04/09/1994
TDP Quán Tiên - phường 
Hội Hợp - thành phố Vĩnh 

Yên - tỉnh Vĩnh Phúc

TDP Quán Tiên - phường Hội 
Hợp - thành phố Vĩnh Yên - 

tỉnh Vĩnh Phúc
002194002470 15/01/2023 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 00150/CCHND-SYT-VP 14/12/2017

71 Vũ Thị Thu 23/10/1996
Xóm 7 - xã Quỳnh Hưng - 
huyện Quỳnh Lưu - tỉnh 

Nghệ An

Xóm 7 - xã Quỳnh Hưng - 
huyện Quỳnh Lưu - tỉnh Nghệ 

An
040196021358 12/04/2023 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 1478/CCHN-D-SYT-ĐNA 13/10/2021

72 Lê Thị Thường 21/08/1974
Thôn Triều Sơn Nam - 

phường Hương Vinh - quận 
Phú Xuân - TP Huế

Thôn Triều Sơn Nam - 
phường Hương Vinh - quận 

Phú Xuân - TP Huế
046174003870 03/05/2023 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 1180/CCHN-D-SYT-TTH 14/05/2018

73 Hà Thị Thuý 23/05/1995
Thôn Ninh Hoà - xã Hợp 
Hoà - huyện Sơn Dương - 

tỉnh Tuyên Quang

Thôn Ninh Hoà - xã Hợp Hoà 
- huyện Sơn Dương - tỉnh 

Tuyên Quang
008195000780 09/04/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 1096/CCHN-D-SYT-TQ 30/05/2022

74 Cao Thị Thuỳ 09/10/1992
Thôn Bạch Trưng - xã Nga 

Bạch - huyện Nga Sơn - tỉnh 
Thanh Hoá

Thôn Bạch Trưng - xã Nga 
Bạch - huyện Nga Sơn - tỉnh 

Thanh Hoá
038192018100 27/04/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCĐ 6617/CCHN-D-SYT-TH 20/04/2022

75 Hà Thị Thu Thuỷ 25/05/1966
Thôn Bao Vinh - phường 
Hương Vinh - quận Phú 
Xuân - Thành phố Huế

Thôn Bao Vinh - phường 
Hương Vinh - quận Phú Xuân 

- Thành phố Huế
046166006683 02/07/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 208/TTH-CCHND 31/03/2014

76 Nguyễn Thị Thu Trà 09/10/1993
2481 Phạm Thế Hiển - 

phường 07 - quận 8 - TP Hồ 
Chí Minh

2481 Phạm Thế Hiển - 
phường 07 - quận 8 - TP Hồ 

Chí Minh
040193025670 12/10/2022 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 4322/CCHN-D-SYT-HCM 24/04/2019

77 Dương Huyền Trân 19/10/1996

T202 - đường Lê Hồng 
Phong - khóm 7 - phường 8 - 
thành phố Cà Mau - tỉnh Cà 

Mau

Khóm 3 - thị trấn U Minh - 
huyện U Minh - tỉnh Cà Mau

096196000185 23/03/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 1878/CCHN-D-SYT-CM 12/04/2019

78 Nguyễn Thị Trang 20/08/1990
TDP Độc Lập - thị trấn 

Thanh Lãng - huyện Bình 
Xuyên - tỉnh Vĩnh Phúc

TDP Độc Lập - thị trấn Thanh 
Lãng - huyện Bình Xuyên - 

tỉnh Vĩnh Phúc
030190009541 24/08/2022 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 293/VP-CCHND 02/06/2014

79 Trần Sơn Trang 05/11/1987

CH 108D3 - khu tập thể 
Nghĩa Tân - tổ 1 - phường 

Dịch Vọng - quận Cầu Giấy - 
 TP Hà Nội

CH 108D3 - khu tập thể 
Nghĩa Tân - tổ 1 - phường 

Dịch Vọng - quận Cầu Giấy - 
TP Hà Nội

024187018847 10/07/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 08830/CCHND-SYT-HNO 19/12/2022

80 Vũ Huyền Trang 09/04/1996
TDP Tân Tiến - trị trấn Sơn 
Dương - huyện Sơn Dương - 

tỉnh Tuyên Quang

TDP Tân Tiến - trị trấn Sơn 
Dương - huyện Sơn Dương - 

tỉnh Tuyên Quang
008196004223 24/06/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCĐ 1217/CCHN-D-SYT-TQ 20/02/2023

81 Nguyễn Hữu Tuấn 08/04/1964
Đạo Khê - thị trấn Yên Mỹ - 
huyện Yên Mỹ - tỉnh Hưng 

Yên

Thôn Thượng Tài - xã Thanh 
Long - huyện Yên Mỹ - tỉnh 

Hưng Yên
033064009668 03/07/2024 Bộ Công An DSTH 536/HY-CCHND 29/08/2014

82 Phạm Sơn Tùng 19/05/1990
Xã Chư Á - TP Pleiku - tỉnh 

Gia Lai
Xã Chư Á - TP Pleiku - tỉnh 

Gia Lai
066090001697 25/04/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCĐ 924/CCHN-D-SYT-GL 05/05/2022



Số TT Họ - tên đệm Tên Ngày sinh Chỗ ở hiện nay Hộ khẩu thường trú CMND/CCCD Ngày cấp Nơi cấp
Văn bằng 

chuyên môn
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83 Kiều Anh Vĩ 02/12/1989
TDP Độc Lập - thị trấn 

Thanh Lãng - huyện Bình 
Xuyên - tỉnh Vĩnh Phúc

TDP Độc Lập - thị trấn Thanh 
Lãng - huyện Bình Xuyên - 

tỉnh Vĩnh Phúc
026089012938 30/08/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 245/VP-CCHND 18/04/2014

84 Đỗ Thị Xuân 09/05/1996
Thôn Làng Chẹo - xã An 
Thịnh - huyện Văn Yên - 

tỉnh Yên Bái

Tổ Dân Phố 1 - thị trấn Mậu 
A - huyện Văn Yên - tỉnh Yên 

Bái
015196000841 25/04/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 1461/CCHN-D-SYT-HNA 23/07/2018

85 Đinh Thị Xuyến 06/02/1993

Số nhà 92 - Tổ 4 - Đường La 
Văn Cầu - Phường Tân Hoà -
Thành phố Hoà Bình - tỉnh 

Hoà Bình

Số nhà 92 - Tổ 4 - Đường La 
Văn Cầu - Phường Tân Hoà -
Thành phố Hoà Bình - tỉnh 

Hoà Bình

025193012277 11/08/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 0591/CCHN-D-SYT-HB 21/01/2021

86 Đoàn Thị Xuyến 22/08/1986
Thái Phù - xã Mai Đình - 

huyện Sóc Sơn - TP. Hà Nội
Thái Phù - xã Mai Đình - 

huyện Sóc Sơn - TP. Hà Nội
001186010811 24/07/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 03026/CCHND-SYT-HNO 05/12/2018

87 Hoàng Thị Yên 10/08/1989
Thôn Chúc Lý - xã Ngọc 

Hoà - huyện Chương Mỹ - 
TP Hà Nội

Thôn Chúc Lý - xã Ngọc Hoà 
- huyện Chương Mỹ - TP Hà 

Nội
001189037495 27/09/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCĐ 08720/HNO-CCHND 27/10/2016

88 Nguyễn Thị Yến 26/11/1996
Thôn Bản Cậu - xã Phúc 

Sơn - huyện Lâm Bình - tỉnh 
Tuyên Quang

Thôn Bản Cậu - xã Phúc Sơn - 
 huyện Lâm Bình - tỉnh Tuyên 

Quang
008196000803 02/06/2022 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 1064/CCHN-D-SYT-TQ 25/02/2022

89 Phùng Thị Hải Yến 18/03/1988
Khu Gò Măng - xã Chí Đám 

- huyện Đoan Hùng - tỉnh 
Phú Thọ

Khu Gò Măng - xã Chí Đám - 
huyện Đoan Hùng - tỉnh Phú 

Thọ
025188017350 28/06/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 953/PT-CCHND 04/02/2015

ThS. Hà Thanh Hoà

 HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)


